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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: CÔNG NGHỆ 6 
(Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề)


MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ VÀ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ 6

A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II:
      
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	1. Trang phục và thời trang
	1.1. Các loại vải thường dùng trong may mặc
	2
	4p
	1
	2,35p
	
	
	
	
	3
	
	6,35p
	15

	
	
	1.2. Trang phục và thời trang
	2
	4p
	3
	6,95p
	1
	10p
	
	
	5
	1
	20,95p
	45

	
	
	1.3. Lựa chọn và sử dụng trang phục
	2
	4p
	1
	2,35p
	
	
	1
	5p
	3
	1
	11,35p
	25

	
	
	1.4. Bảo quản trang phục
	2
	4p
	1
	2,35p
	
	
	
	
	3
	
	6,35p
	15

	Tổng
	8
	16p
	6
	14p
	1
	10p
	1
	5p
	14c
	2c
	45p
	100

	Tỉ lệ (%)
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	
	
	100%

	Tỉ lệ chung (%)
	70%
	30%
	
	
	




B. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II:
	

TT
	
Nội dung kiến thức
	

Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận
dụng cao

	1
	1. Trang phục và thời trang
	1.1. Các loại vải thường dùng trong may mặc

	Nhận biết:
- Kể tên được các loại vải thông dụng dùng để may trang phục.
	
1
	
	
	

	
	
	
	- Nêu được đặc điểm của các loại vải thông dụng dùng để may trang phục.
	1
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Trình bày được ưu và nhược điểm của một số loại vải thông dụng dùng để may trang phục.
	
	
1
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Lựa chọn được các loại vải thông dụng dùng để may trang phục phù hợp với đặc điểm cơ thể, lứa tuổi, tính chất công việc..
	
	
	
	

	
	
	1.2. Trang phục và thời trang

	Nhận biết:
-  Nêu được vai trò của trang phục trong cuộc sống.
	
1
	
	
	

	
	
	
	- Kể tên được một số loại trang phục trong cuộc sống. 
	1
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Trình bày được cách lựa chọn trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân.
	

	
1
	

	

	
	
	
	- Trình bày được cách lựa chọn trang phục phù hợp với tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia đình.
- Phân loại được một số trang phục trong cuộc sống.

	
	1

1
	

	

	
	
	
	Vận dụng:
- Lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân, tính chất công việc, điều kiện tài chính.
	
	
	
1
	

	
	
	
	Vận dụng cao:
- Tư vấn được cho người thân việc lựa chọn và phối hợp trang phục phù hợp với đặc điểm, sở thích của bản thân, tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia đình.
	
	
	
	

	
	
	1.3. Lựa chọn và sử dụng trang phục







	Nhận biết:
- Nêu được những kiến thức cơ bản về thời trang.
	
1
	
	
	

	
	
	
	- Kể tên được một số phong cách thời trang phổ biến.
	1
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Phân biệt được phong cách thời trang của một số bộ trang phục thông dụng.
	
	
1
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Bước đầu hình thành xu hướng thời trang của bản thân.
	
	
	
	
1

	
	
	1.4. Bảo quản trang phục 

	Nhận biết:
- Nêu được cách sử dụng một số loại trang phục thông dụng.
	
1
	
	
	

	
	
	
	- Nêu được cách bảo quản một số loại trang phục thông dụng.
	
1
	

	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Giải thích được cách sử dụng một số loại trang phục thông dụng.
- Giải thích được cách bảo quản trang phục thông dụng.
	
	
1
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Sử dụng và bảo quản được một số loại trang phục thông dụng
	
	
	
	

	Tổng
	
	8
	6
	1
	1





C. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II:
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2022 - 2023
     MÔN: CÔNG NGHỆ 6 
        (Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề)



PHẦN I.  TRẮC NGHIỆM (7 điểm):
Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau:
Câu 1. Khi đi học thể dục em chọn trang phục :
A. Vải sợi bông, may sát người, giày cao gót		
B. Vải sợi tổng hợp, may rộng, giày da đắt tiền
C. Vải sợi bông, may rộng, dép lê			
D. Vải sợi bông, may rộng, giày ba ta
Câu 2.  Vải sợi pha có nguồn gốc:
A. Từ sợi pha			           B. Từ các dạng sợi do con người tạo ra	
C. Từ sợi cây đay		                       D. Từ sợi tơ tằm
Câu 3. Vải sợi thiên nhiên có tính chất :
A. Ít thấm mồ hôi, ít bị nhàu		B. Giặt mau khô, hút ẩm thấp
C. Hút ẩm cao, giặt lâu khô		D. Ít thấm mồ hôi, khi dốt tro vón cục
Câu 4. Khi chọn vải phù hợp cho trẻ em từ sơ sinh đến mẫu giáo ta chọn vải :
A. Vải thô cứng, màu tối		
B. Vải mềm, dễ thấm mồ hôi, màu sắc đẹp
C. Vải ít thấm mồ hôi, màu sắc đẹp		
D. Màu vải sáng, ít thấm mồ hôi
Câu 5. Người béo và thấp nên mặc được may từ loại vải có :
A. Màu sáng, mặt vải thô, kẻ sọc ngang	
B. Màu sáng, mặt vải láng, kẻ sọc dọc
C. Màu tối, mặt vải thô, kẻ sọc ngang		
D. Màu tối, mặt vải trơn, kẻ sọc dọc
Câu 6. Người có dáng cao, gầy nên mặc trang phục :
A. Áo có cầu vai, tay bồng, kiểu thụng	
B. May sát cơ thể, tay chéo
C. Đường may dọc theo thân áo, tay chéo	
D. Kiểu may sát cơ thể, tay bồng
Câu 7. Một số phong cách thời trang phổ biến là
A.  Phong cách cổ điển, phong cách thể thao, phong cách lao động, phong cách dân gian.
B. Phong cách cổ điển, phong cách thể thao, phong cách lãng mạn, phong cách dân gian.
C.  Phong cách cổ điển, phong cách đi chơi, phong cách lãng mạn, phong cách dân gian.
D. Phong cách công sở, phong cách thể thao, phong cách lãng mạn, phong cách dân gian.
Câu 8. Vì sao quần áo mùa hè thường được may bằng vả sợi bông, sợi lanh, sợi tơ tằm?
    A. Vải có đặc điểm là mặc thoáng mát, thấm hút mồ hôi, giữ nhiệt tốt.
    B. Vải có đặc điểm là mặc thoáng mát, thấm hút mồ hôi, giữ nhiệt không tốt.
    C. Vải có đặc điểm là mặc không thoáng mát, thấm hút mồ hôi, giữ nhiệt tốt.
    D. Vải có đặc điểm là mặc thoáng mát, không thấm hút mồ hôi, giữ nhiệt tốt.

Câu 9. Sợi nhân tạo có nguồn gốc từ
A. Con cừu, con tằm                                 B. Cây lanh, quả bông
C. Gỗ, tre, nứa.	                                   D. Than đá, dầu mỏ.
Câu 10. Xu hướng chung của thời trang trong thời gian tới là
A. Đơn giản; tiện dụng với kiểu dáng, chất liệu.
B. Đơn giản; tiện dụng với kiểu dáng, chất liệu; màu sắc đa dạng, phong phú.	
C. Đơn giản; tiện dụng với kiểu dáng; màu sắc đa dạng, phong phú.
D. Đơn giản; màu sắc đa dạng, phong phú.	
Câu 11. Vật dụng nào sau đây được bảo quản bằng cách gấp gọn gàng trong tủ?
    A. Giày dép                                               B. Đồ trang sức
    C. Quần áo                                                D. Túi xách.
Câu 12 Tại sao quần áo có màu sắc như đỏ, vàng, tím...thường được phơi trong bóng râm
A. làm quần áo nhanh khô                       B. làm quần áo phẳng không phải là
C. tránh mất màu quần áo                        D. làm quần áo lâu khô
Câu 13. Phong cách thời trang nào phù hợp với với lứa tuổi học sinh
   A. Phong cách cổ điển                             B. Phong cách dân gian
   C. Phong cách thể thao                            D. Phong cách lãng mạn
Câu 14. Tại sao phải bảo quản trang phục là việc làm thường xuyên và đúng cách?
   A. giúp quần áo giữ được vẻ đẹp, có độ bền thấp
   B. giúp quần áo giữ được vẻ đẹp, có độ bền trung bình               
   C. quần áo không  giữ được vẻ đẹp, có độ bền cao                 
A.  giúp quần áo giữ được vẻ đẹp, có độ bền cao    
PHẦN II.  TỰ LUẬN (3 điểm):
Câu 1 (2 điểm): 
Bạn Mai Anh có vóc dáng cao gầy, để khắc phục nhược điểm trên bạn Mai Anh cần lựa chọn chất liệu vải, kiểu dáng, màu sắc, đường nét và họa tiết của trang phục như thế nào?
Câu 2 (1 điểm): 
Bạn Minh có đặc điểm vóc dáng béo, thấp. Nhưng Minh thường lựa chọn màu sắc trang phục như màu trắng, vàng nhạt, hồng nhạt; kiểu may thì rộng; dùng những họa tiết như kẻ sọc ngang. Bạn Minh mặc đẹp chưa? Vì sao? Để mặc đẹp bạn Minh cần lựa chọn trang phục có kiểu may và chất liệu vải, họa tiết như thế nào?
   
----------------------------------- Hết ------------------------------------




D. HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II - MÔN: CÔNG NGHỆ 6 (CÁNH DIỀU)
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Phần I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Mỗi câu chọn đúng đáp án được 0.5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	D
	A
	C
	B
	D
	A
	B
	A
	C
	B
	C
	C
	A
	D



Phần II. TỰ LUẬN (3 điểm):

	CÂU
	HƯỚNG DÃN CHẤM
	ĐIỂM

	Câu 1
	     Bạn Mai Anh cần lựa chọn chất liệu vải, kiểu dáng, màu sắc, đường nét và họa tiết của trang phục như sau:
- Chất liệu vải: Vải cứng, dày dặn hoặc mềm vừa phải
- Kiểu dáng: Kiểu thụng, có đường nếp gấp ngang, tay bồng, có bèo…
- Màu sắc: Màu sáng.
- Đường nét, hoa văn: Kẻ ngang, kẻ ô vuông to; hoa to
	
0,5
0,5
0,5
0,5

	Câu 2
	- Bạn Minh mặc chưa đẹp vì bạn Minh lựa chọn trang phục chưa phù hợp với vóc dáng cơ thể.
- Bạn Minh muốn mặc đẹp cần lựa chọn trang phục có kiểu may và chất liệu vải như sau: Vải có màu tối như màu đen, màu nâu đậm..; kiểu may vừa với cơ thể, họa tiết có dạng kẻ sọc dọc.
	0,5

0,5
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